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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN VĨNH LỢI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH BẠC LIÊU                                       
                     

Bản án số: 33/2020/DS-ST 

Ngày: 03 – 9 – 2020. 
V/v    n             n  

s    n        n   n . 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà        n    ảo 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Dươn  Đứ    ắn  

2. Ông Đào Văn Vĩn  

- Thư ký phiên tòa: Bà      n   ị Lệ    , là   ư ký  ò  án n ân  ân    ện 

Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liê . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham gia 

phiên tòa: Bà      n   ị       ân- Kiểm sá  viên. 

Ngày 03 tháng 9 năm 2020,  ại t   sở  ò  án n ân  ân    ện Vĩn  L i xé  x  

sơ   ẩm   n  k  i v  án  ân s      lý số 93/2020/TLST-DS ngày 28 tháng 5 năm 

2020 về “   n             n  s    n        n   n ”, theo Q  ế   ịn   ư  v  án    

xé  x  số 39/2020/QĐXXST-DS ngày 20 tháng 7 năm 2020  iữ   á   ươn  s : 

1.     ên  ơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần A 

 Đị    ỉ     sở    n : P ườn  M, Q ận N,   àn    ố    C   Min . 

  ười  ại  iện       á     o   á  l ậ : Bà      n B,   ứ  v :   n   iám 

 ố . 

  ười  ại  iện       á     o ủ  q  ền: Ông Lý C,   ứ  v : Chuyên viên thu 

  i n    n   n   iê   ùn -Ngân hàng   ươn  mại C    ần A Chi nhánh B, “ heo  á  

văn  ản ủ  q  ền số 3974/2019/  Q-PL n à  16/12/2019 và số 491/2020/  Q-

C BL n à  05/5/2020”. ( ó mặ ). 

2. Bị  ơn: Ôn  Cao T, sin  năm 1999 (vắn  mặ ) 

Đị    ỉ: Ấ  P, xã L,    ện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liê . 

3.   ười  ó q  ền l i, n  ĩ  v  liên q  n: 

Ông Cao H, sin  năm 1996 (vắn  mặ ) 

Đị    ỉ: Ấ  P, xã L,    ện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liê . 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ại  ơn k ởi kiện n à  05   án  5 năm 2020 và lời k  i  ại  ò  án, nguyên 

 ơn   ân  àn    ươn  mại C    ần   , n ười  ại  iện       á     o ủ  q  ền ông 

Lý C    n   à :  

Vào ngày 05   án  3 năm 2019, ông Cao T có ký h     n  s    n  t     n 

  n  v i Ngân hàng   ươn  mại C    ần A – Chi nhánh B   o   m:  i    ề n  ị 

          n   n  kiêm       n , Điề  k oản và  iề  kiện   á   àn  và s    n      

  n   n  cá nhân  ủ    ân  àn    ươn  mại C    ần   ( á   ài liệ  nà    i    n  

là h     n ), hạn mứ            n   n  10.000.000   n , v i m         iê   ùn   á 

nhân, t ời  ạn           n   n  là 03 năm, lãi s      on   ạn 2.5%/  án , lãi s    q á 

 ạn  ằn  150% lãi s      on   ạn.  

  on  q á    n  s    n     ,    n à  k     oạ       ến n   ông T  ã       iện 

 i o  ị   v i số  iền 9.800.000   n  và  ến n à  22/8/2019 ông T  ã    n   oán số  iền 

2.325.000   n      n ưn  k  n     n   oán. Do ông T vi   ạm n  ĩ  v    anh toán 

nên  ến n à  22/01/2020   ân  àn   ã k ó     ,    m  ứ  q  ền s    n       ủ  

ông T và     ển  oàn  ộ  ư n   òn   iế  v i số  iền 10.552.279   n  s n  n  q á 

 ạn, lãi s    q á  ạn là 3.75%/  án . 

       ân  àn   ê   ầ  ông T    n   oán  iền n   ố  10.552.279   n , n  lãi 

q á  ạn   n   ến n à  03/9/2020 là 3.511.808   n ;   n   ộn   ố , lãi là 14.064.087 

  n , và n  lãi q á  ạn   á  sin     n à  04/9/2020  ến k i    n   oán xon  n     o 

mứ  lãi s    q    ịn   ại       n . 

  ân  àn    ỉ  ê   ầ  ông T  ó   á   n iệm    n   oán n    o   ân  àn   o 

ông T       iế   i o  ị   và ký  ên       n ,  òn  n  C o   ườn   ải   ỉ   ể  iện 

 ên n ười    m   iế  k  n  ký  ên  i o  ị   v i   ân  àn  nên   ân  àn  k  n  

 ê   ầ   n   ải  ùn  ông T   ả n . 

Đối v i  ê   ầ  k ởi kiện  ủ  n   ên  ơn,  ị  ơn ông Cao T và n ười  ó 

q  ền l i, n  ĩ  v  liên q  n  n  C o H    k i  ò  án     lý v  án  ến k i mở   iên 

 ò  xé  x , ông T và ông H  ã  ư    ò  án   iệ   ậ      lệ n ưn  k  n   ến  ò  án 

 ể    n   à  ý kiến,  ò  án  ó  ến n à ông T và ông H n ưn  k  n  l   lời k  i 

 ư    o k  n   ó ở n à nên  ò  án k  n   ó lời k  i  ủ  ông T và ông H. 

Đại  iện Viện kiểm sá  n ân  ân    ện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liê     n   à  

việ    ân    o   á  l ậ   ủ   ò  án:    k i     lý   o  ến   iên  ò  xé  x  sơ 

  ẩm,  ò  án  ã       iện  ún  q    ịn   ủ  Bộ l ậ   ố   n   ân s .     ên  ơn 

 ã       iện  ầ   ủ q  ền và n  ĩ  v   ố   n   ư   q    ịn   ại Điề  70, 71 Bộ 

l ậ   ố   n   ân s ;  ị  ơn, n ười  ó q  ền l i, n  ĩ  v  liên q  n   ư        iện 

 ầ   ủ  á  q  ền và n  ĩ  v   ố   n   ư   q    ịn   ại  á  Điề  70, 72, 73 Bộ l ậ  

 ố   n   ân s .  

Về nội   n : Đề n  ị  ội   n  xé  x ,      n ận  ê   ầ  k ởi kiện  ủ  

  ân  àn    ươn  mại C    ần A,   ộ   n  Cao T p ải  ó n  ĩ  v     n   oán 

  o   ân  àn  số  iền  ố  10.552.279   n , n  lãi q á  ạn   n   ến n à  

03/9/2020 là 3.511.808   n ;   n   ộn   ố , lãi là 14.064.087   n , và  iền lãi q á 
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 ạn   á  sin     n à  04/9/2020  ến k i    n   oán xon  n     o mứ  lãi s    q   

 ịn   ại       n . Về án    , ông T   ải   ị     o q    ịn   ủ    á  l ậ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Về   ẩm q  ền: Ngày 12   án  5 năm 2020 Ngân hàng   ươn  mại C  

  ần A nộ   ơn k ởi kiện  ến  ò  án  ê   ầ  ông Cao T    n   oán  iền n    o 

Ngân hàng là    n       về       n     o q    ịn  k oản 3 Điề  26 Bộ l ậ   ố   n  

 ân s . Căn  ứ vào  i    ề n  ị           n   n  kiêm       n    ể  iện  ị    ỉ  ủ  

ông T  ại    P ư     ạn  2, xã Lon    ạn ,    ện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liê .  ại  iên 

 ản n à  29/6/2020,   ưởn     P, xã L xá   ịn  ông T vẫn  ăn  ký   ườn    ú  ại    

P, xã L,    ện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liê , n ưn    n  làm việ  nơi k á  và k i  i k  n  

 áo    n  q  ền  ị    ươn .    o  iề  10  ủ  Điề  k oản và  iề  kiện   á   àn  và 

s    n        n   n   ủ    ân  àn    ươn  mại C    ần   q    ịn  về  ậ  n ậ  

thông  in n ư s  : “C ủ       m kế  thông  áo n    lậ   ứ    o  ơn vị   á   àn      

về     k         i về thông  in  ủ  c ủ       o   m     k    ươn    ứ  liên lạ  nào 

mà  ơn vị   á   àn       ó     liên lạ  v i c ủ     n oại          ả n ưn      ư     i 

trong gi    ề n  ị”. Do vậ , việ  ông T        i  ị    ỉ mà k  n  thông  áo  ị    ỉ 

m i   o   ân  àn    ươn  mại C    ần     n  n ư    n  q  ền  ị    ươn  là 

n ằm m             i    ị    ỉ,   ốn   án  n  ĩ  v   ối v i n ười k ởi kiện, Tòa án 

 iến  àn      lý và  iải q  ế  v  án    o   ủ        n  q    ịn   ại  iểm   k oản 1 

Điề  192  ủ  Bộ l ậ   ố   n   ân s . Do ông T  ó  ị    ỉ    P, xã L,    ện Vĩn  L i, 

 ỉn  Bạ  Liê  nên  ò  án n ân  ân    ện Vĩn  L i     lý,  iải q  ế  là  ún    ẩm 

q  ền    o q    ịn   iểm   k oản 1 Điề  35;  iểm   k oản 1 Điề  39  ủ  Bộ l ậ  

 ố   n   ân s . 

[2] Về  ố   n : Ông Cao T và ông Cao H  ã  ư    ốn   ạ      lệ  á  văn  ản 

 ố   n , q  ế   ịn   ư  v  án    xé  x , q  ế   ịn   oãn,  i     iệ   ậ   ủ   ò  án 

n ưn  ông T, ông H vắn  mặ  nên  ội   n  xé  x   iến  àn  xé  x  vắn  mặ  ông T 

và ông H    o q    ịn   ại k oản 2 Điề  227, Điề  228  ủ  Bộ l ậ   ố   n   ân s .  

[3] Về nội   n : Căn  ứ  i    ề n  ị           n   n  kiêm       n  n à  05 

  án  3 năm 2019  iữ  ông Cao T v i   ân  àn    ươn  mại C    ần Sài A, Chi 

nhánh B. Ngày 06 thán  3 năm 2019   ân  àn   ã   n  ý   ê    ệ            o 

ông T v i  ạn mứ        n   n  10.000.000   n , mứ  lãi s    2.5%/  án . 

[3.1] Tại khoản 3 Điều 6 và khoản 2 Điều 22 của Quy chế phát hành, thanh 

toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ thẻ ban hành kèm theo Quyết số 20/2007/QĐ-

NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định như sau: “   

  ứ    á   àn     ,      ứ     n   oán       ải   n   ố  á  loại     và mứ        o 

 ên   ải   ả       ư   k i  ên   ải   ả     s    n   ị   v ”, và quy định về nghĩa vụ 

của chủ thẻ như sau: “   n   oán  ầ   ủ,  ún   ạn   o t    ứ    á   àn       á  

k oản    ,  iền v   và lãi   á  sin     việ  s    n         o  ún    oả    ận  ại     

  n  s    n     ”. 

[3.2] Theo bản Điều khoản và Điều kiện phát hành sử dụng thẻ tín dụng của 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần A quy định tại Điều 2 về trách nhiệm thanh toán 

của chủ thẻ như sau: C ủ       n  ý  ã n ận  ư       k i      ã  ó   á  sin   i o 
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 ị  . C ủ        n   oán      ả  á   i o  ị   và      ả  á  k oản    ,   i       á  

sin    ên  ài k oản  o việ  s    n        o   m n ưn  k  n   i i  ạn n ữn  k oản 

    k  n   oàn lại, lệ     và    ế    o q    ịn   ủ    á  l ậ    o  ến k i    n   oán 

 ầ   ủ   o  ơn vị   á   àn      mà k  n   ần  ó  ằn    ứn   ó   ơn  ư   ký     

  ứn     k á . Tại Điều 18 quy định về số tiền thanh toán như sau:      ả  á   i o 

dị   và       á  sin    ải  ư     ủ        n   oán   o  ơn vị   á   àn      vào  oặ  

  ư   n à   ến  ạn  ư     i trên thông báo; Điều 19 quy định về số tiền thanh toán 

như sau: C ủ     sẽ   ị    á   n iệm    n   oán   n  số  iền  ến  ạn vào  oặ    ư   

n à   ến  ạn n ư  ư   nê    on  thông  áo  àn    án    i   o c ủ    ; tại Điều 20 

quy định về áp dụng thanh toán như sau:    n   oán sẽ  ư   á    n     o   ứ   , 

cá  k oản     và lãi  ủ  k    ư  , gi o  ị    ú   iền mặ   ủ  k    ư  , gi o  ị   m   

 àn   ó   ủ  k    ư  , cá  k oản     và lãi   on  k , gi o  ị    ú   iền mặ    on  k , 

gi o  ị   m    àn   ó    on  k ; và tại Điều 23 quy định về vi phạm như sau: Việ  

không thanh toán    n    số  iền  ối   iể   ủ    ủ       o  ến k    á   àn  thông báo 

 iế     o sẽ  ạo nên s  vi   ạm    o       n , t on    ườn      nà ,  oàn  ộ   n   ư 

n  sẽ   ở nên  ến  ạn n    lậ   ức và   ủ       ải    n   oán. 

[3.3] Đối   iế     o  á  Bản   óm  ắ  s o kê   i  iế   i o  ị    ủ  ông T  ó số 

  ứn  min  n ân  ân 385789564, số     970403-7214 là  ài liệ    ứn   ứ  o Ngân 

 àn    n     ,   ể  iện   n   ến n à  22/12/2019, số  iền ông T  i o  ịch là 

9.800.000   n , v i  á  k oản phí 926.981   n  và lãi là 2.151.298   n ,     số  iền 

2.325.000   n  ông T  ã    n   oán     số  iền  ố   òn lại là 10.552.279   n . Do 

ông T n ưn  k  n     n   oán  iền   o   ân  àn     n à  22/9/2019 nên  ến ngày 

22/01/2020   ân  àn   ã k ó     ,    m  ứ  q  ền s    n       ủ  ông T và 

    ển  oàn  ộ  ư n    ư     n   oán v i số  iền 10.552.279   n  s n  n  q á  ạn. 

Xé      , ông T vi   ạm n  ĩ  v     n   oán n    o   ân  àn  nên Ngân hàng k ởi 

kiện  ê   ầ  ông T   ả n   ố  số  iền 10.552.279   n  là có  ăn  ứ nên  ội   n  xé  

x       n ận.  

[4] Về n  lãi q á  ạn:  

[4.1] Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 91 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 

2010 quy định về lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng như 

sau:      ứ    n   n   ư   q  ền  n  ịn  và   ải niêm  ế    n  k  i mứ  lãi s    

     ộn  vốn, mứ        n  ứn   ị   v    on   oạ   ộn  kin   o n   ủ       ứ    n 

  n .      ứ    n   n  và k á    àn   ó q  ền   ỏ     ận về lãi s   ,           n 

d n    on   oạ   ộn  n ân  àn   ủ       ứ    n   n     o q    ịn   ủ    á  l ậ .  

[4.2] Theo bản Điều khoản và Điều kiện phát hành sử dụng thẻ tín dụng cá 

nhân của Ngân hàng quy định tại Điều 25 về cách tính lãi như sau: C ủ       n  ý 

   n   oán lãi s     hát sinh trên    . Lãi  ư     n  n ư s  :..  ối v i  i o  ị    ú  

 iền mặ  và  i o  ị    ươn   ươn   ú   iền mặ      lãi s     ư     n     n à    ủ     

      iện  i o  ị     o  ến n à    ủ        n   oán lại  oàn  ộ số  iền  ã  ú  …”. 

[4.3] Đối   iế  Bản   óm  ắ  s o kê  i o  ị    ủ  ông T,   ể  iện   n   ến 

ngày 22/8/2019 ông T có thanh toán cho Ngân hàng số  iền 2.325.000   n  lần   ối 

và n ưn     n   oán   o Ngân hàng   o  ến n  , nên ngày 22/01/2020 Ngân hàng 

 ã    m  ứ  q  ền s    n       ối v i ông T và     ển số n   ố  10.552.279   n  
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s n  n  q á  ạn.   n   ến n à  03/9/2020, số  iền lãi q á  ạn mà ông T  òn n  

Ngân hàng là 3.511.808   n . Xé      , việ    ân  àn   ê   ầ  ông T   ả lãi q á 

 ạn là   ù     v i q y  ịn    á  l ậ  và n ữn   ăn  ứ  ã viện  ẫn nê    ên nên có 

 ơ sở      n ận.  

[5]   ư vậ ,   n   ộn  n   ố , lãi   n   ến n à  03/9/2020 là 14.064.087 

  n ,   ộ  ông T   ải    n   oán   o   ân  àn    ươn  mại C    ần A số  iền 

 ố , lãi   n   ến n à  03/9/2020 là 14.064.087   n  và  iền lãi   á  sin     n à  

04/9/2020  ến k i    n   oán xon  n    o   ân  àn    ươn  mại C    ần A theo 

mứ  lãi s     ư   q    ịn     o  i    ề n  ị           n   n  kiêm       n   ã ký 

kế . 

[6] Về án phí sơ   ẩm  ân s  ông T   ải   ị  5%  ủ  số  iền 14.064.087   n  

 o  ư    ò  án      n ận là 703.204   n  và nộ   ại C i       i  àn  án  ân s  

   ện Vĩn  L i. 

  ân  àn    ươn  mại C    ần A  ã nộ  số  iền 305.000   n   iền  ạm ứn  

án phí    o Biên l i      ạm ứn  án     số 0005359 ngày 28   án  5 năm 2020  ủ  

C i       i  àn  án  ân s     ện Vĩn  L i  ư    oàn lại  ại C i     Thi hành án 

 ân s     ện Vĩn  L i. 

[7]    n ữn    ân        ên      n ận lời  ề n  ị  ủ   ại  iện Viện kiểm sá  

n ân  ân    ện Vĩn  L i. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn  ứ k oản 3 Điề  26,  iểm   k oản 1 Điề  35,  iểm   k oản 1 Điề  39, 

k oản 1 Điề  147,  iểm   k oản 2 Điề  227, k oản 3 Điề  228, k oản 1 Điề  273 

 ủ  Bộ l ậ   ố   n   ân s ; các Điề  463, 466, 468  ủ  Bộ l ậ  Dân s ; k oản 1 và 

k oản 2 Điề  91 L ậ   á       ứ    n   n  năm 2010;  iểm  k oản 1 Điề  24, k oản 

2 Điề  26  ủ     ị q  ế  số 326/2016/ B VQ  n à  30   án  12 năm 2016  ủ  

Ủ    n   ườn  v  Q ố   ội q    ịn  về mứ     , mi n,  iảm,    , nộ , q ản lý và 

s    n  án     và lệ      ò  án,    ên x : 

 1. C    n ận  oàn  ộ  ê   ầ  k ởi kiện  ủ    ân  àn    ươn  mại C    ần 

A  ối v i  n  Cao T về    n             n  s    n        n   n . 

 2. B ộ   n  Cao T   ải  ó n  ĩ  v     n   oán   o   ân  àn    ươn  mại 

C    ần A (do   ân  àn    ươn  mại C    ần Sài  òn   ươn    n, C i nhánh B 

n ận    o       n   ã ký kế ) số  iền  ố , lãi   n   ến n à  03   án  9 năm 2020 là 

14.064.087   n  (Mười  ốn   iệ  k  n    ăm sá  mươi  ốn n   n k  n    ăm  ám 

mươi  ả    n ),   on   ó n   ố  10.552.279   n  (Mười   iệ  năm   ăm năm mươi 

hai nghìn   i   ăm  ả  mươi    n   n ), n  lãi 3.511.808   n  (B    iệ  năm   ăm 

mười mộ  n   n  ám   ăm l   ám   n ).  

3. Kể    n à   iế     o  ủ  n à  xé  x  sơ   ẩm, ông Cao T  òn   ải  iế      

  ả k oản  iền lãi q á  ạn  ối v i  ư n   ố  số  iền 10.552.279   n  (Mười   iệ  

năm   ăm năm mươi   i n   n   i   ăm  ả  mươi    n   n )   o   ân  àn    ươn  

mại C    ần Sài  òn   ươn    n (do   ân  àn    ươn  mại C    ần A, Chi 
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nhánh B n ận    o       n   ã ký kế )    o mứ  lãi s     ư   q    ịn     o  i   

 ề n  ị           n   n  kiêm       n  n à  05 tháng 3 năm 2019  ến k i    n  

 oán  ế  n .  

  ườn       á   ên  ó   ỏ     ận về việ   iề    ỉn  lãi s      o v      o 

  n    ời k   ủ    ân  àn    ươn  mại C    ần A     lãi s    mà  n  Cao T   ải 

 iế         n   oán   o   ân  àn    ươn  mại C    ần A    o q  ế   ịn   ủ   ò  

án   n  sẽ  ư    iề    ỉn    o   ù     v i s   iề    ỉn  lãi s     ủ    ân  àn  

  ươn  mại C    ần A. 

4. Về án      ân s  sơ   ẩm: Ông Cao T   ải   ị  số  iền 703.204   n  (Bả  

  ăm l     n   n   i   ăm l   ốn   n ) và nộ   ại C i       i  àn  án  ân s     ện 

Vĩn  L i. 

  ân  àn    ươn  mại C    ần A  ã nộ  số  iền 305.000   n  (B    ăm l  

năm n   n   n )  iền  ạm ứn  án     sơ   ẩm    o Biên l i      ạm ứn  án     số 

0005359 n à  28   án  5 năm 2020  ủ  C i       i  àn  án  ân s     ện Vĩn  L i 

 ư    oàn lại  ại C i       i  àn  án  ân s     ện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liê . 

5.   ườn       ản án  ư     i  àn     o q y  ịn   ại Điề  2 L ậ    i  àn  

án  ân s      n ười  ư     i  àn  án  ân s , n ười   ải   i  àn  án  ân s   ó 

q  ền   ỏ     ận   i  àn  án, q  ền  ê   ầ    i  àn  án,    n   ện   i  àn  án 

 oặ   ị  ưỡn    ế   i  àn  án    o q y  ịn   ại  á  Điề  6, 7, 7 , 9 L ậ    i  àn  

án  ân s ;   ời  iệ    i  àn  án  ư         iện    o q y  ịn   ại Điề  30 L ậ   hi 

 àn  án  ân s . 

6. Đươn  s   ó mặ   ại   iên  ò   ư   q  ền k án   áo   on    ời  i n 15 

(mười lăm) n à  kể    n à     ên án. Đươn  s  vắn  mặ   ư   q  ền k án   áo  ản 

án   on    ời  ạn 15 (mười lăm) n à  kể    n à  n ận  ư    ản án  oặ   ản án  ư   

niêm  ế .  

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:   

-    D  ỉn  Bạ  Liê ;     

- VKS D    ện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liê ; 

- CC   DS    ện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liêu;   

- Cá   ươn  s ; 

- Lư     sơ.                                                                                   

 Ng  T ang Th o 
 


